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Ghi chú

1 16025054 Lê Thanh Bình 16/01/1990 K23ATTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

2 16025055 Phạm Minh Đức 06/11/1977 K23ATTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

3 16025056 Kiều Phi Hùng 22/02/1993 K23ATTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

4 16025057 Nguyễn Vũ Linh 23/08/1983 K23ATTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

5 16025090 Nguyễn Quang Thái 08/04/1991 K23CKT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

6 16025091 Nguyễn Văn Tùng 02/10/1992 K23CKT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

7 16025070 Lê Hoàng Anh 04/06/1992 K23HTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

8 16025071 Nguyễn Tuấn Anh 10/10/1991 K23HTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

9 16025073 Nguyễn Mai Hương 20/05/1989 K23HTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

10 16025077 Nguyễn Mạnh Cường 10/02/1990 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

11 16025081 Nguyễn Đình Mạnh 28/02/1985 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

12 16025085 Nguyễn Thị Thủy 16/11/1990 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

13 16025092 Đặng Hồng Quân 11/02/1993 K23KTCDT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

14 16025093 Trần Thị Thu Trang 29/12/1986 K23KTCDT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

15 16025086 Phan Đình Bắc 07/11/1991 K23KTDT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

16 16025058 Phạm Tuấn Anh 30/01/1992 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

17 16025059 Phạm Đức Bình 13/10/1992 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

18 16025061 Nguyễn Đức Hiếu 23/07/1987 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

19 16025062 Nguyễn Duy Quang 23/04/1984 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

20 16025063 Trần Ngọc Thanh 27/06/1992 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

21 16025088 Lê Trung Thành 08/08/1994 K23KTVT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

22 16025065 Nguyễn Anh Dũng 19/08/1988 K23QLHTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

23 16025066 Lê Xuân Lâm 26/12/1989 K23QLHTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

24 16025067 Đỗ Thị Diệu Huyền 22/06/1992 K23TDL&MMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

25 16025068 Đỗ Thành Long 30/09/1994 K23TDL&MMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

26 16025069 Trịnh Thị Thiên Nga 16/09/1992 K23TDL&MMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

27 16025094 Nguyễn Thị Thanh Bình 20/10/1994 K23VLLKNN 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

28 16025095 Nguyễn Mạnh Hiếu 11/04/1991 K23VLLKNN 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

29 16025096 Bùi Phạm Huy Hoàng 20/12/1994 K23VLLKNN 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

30 16025100 Phan Vũ Thị Vân 13/06/1994 K23VLLKNN 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

31 16025009 Trần Thị Tươi 07/08/1992 K23ATTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 0
Tạm ngừng đến 

tháng12/2018
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32 16025039 Phan Mạnh Tiến 23/09/1987 K23KHMT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 0
Tạm ngừng đến 

tháng 12/2018

33 16025029 Trần Văn Hiến 20/08/1992 K23HTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 0 Đang xử lí học vụ

34 16025075 Nguyễn Đức Anh 27/03/1993 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2
Tạm ngừng đến 

tháng 12/2018

35 16025076 Vũ Việt Anh 12/06/1994 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2 Đang xử lí học vụ

36 16025074 Vương Thị Hải Yến 21/08/1994 K23HTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2 Đang xử lí học vụ

37 16025080 Nguyễn Văn Linh 02/06/1992 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2 Đang xử lí học vụ

38 16025064 Nguyễn Thu Trang 21/08/1994 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2 Đang xử lí học vụ


